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             TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  TP. ĐÀ NẴNG                                                                                              

Bản án số: 32 /2023/HS-ST                                  

Ngày: 16 - 6 - 2023 

 

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lương Thị Anh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  Nguyễn Tuấn Ngọc    

                                         Ông  Nguyễn Dũng   

Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Là Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thúy Liên - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 

Nẵng mở phiên tòa công khai xét xử theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu 

gồm: Điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng; Điểm cầu thành phần tại trại tạm giam Hòa Sơn, công an TP. Đà Nẵng 

để xét xử sơ thẩm công khai, vụ án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

19/2023/HS-ST ngày14 tháng  4 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số19/2023/QĐXXST- HS ngày 29 tháng 5 năm 2023; đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Đỗ Thị Minh H; giới tính: Nữ; Sinh ngày: 03/4/1981; tại: Tỉnh 

Quảng Nam; Nơi ĐKHKTT: Số 40/3, đường Ng,phường S, TP.H, tỉnh Q; Chỗ 

ở: Số 08, đường A, phường M, quận Ng, TP.Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: LĐPT; Trình độ văn hóa: 12/12; Tiền án, 

tiền sự: Không. Nhân thân: Năm 2013, bị TAND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xử 

phạt 03 năm 06 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Bản án số 

60/2013 ngày 31/8/2013). Đã chấp hành xong. Cha: Đỗ Chvà mẹ: Lưu Thị N; 

Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ ba; Chồng: Phan Văn L (đã ly hôn). Có 

03 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2010. 

Bị cáo bị bắt ngày 29/12/2022 hiện đang bị tạm giam có mặt tại phiên tòa. 

    * Ngƣời  có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
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       1. Bà Trần Thị Lệ H, sinh năm: 1972. Địa chỉ: Tổ 43, phường A, quận S, 

TP. Đ. Vắng mặt. 

       2. Anh Huỳnh Tấn L, sinh năm: 1992. Địa chỉ: Tổ 02, Sơn Phô 1, phường 

C, TP H, tỉnh Q. Vắng mặt. 

 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 15 giờ ngày 28/12/2022, Đỗ Thị Minh H 

điều khiển xe mô tô BKS: 92C1-392.49 đến quán Pub (không nhớ tên, địa chỉ) 

trên đường Ngô Thì Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng gặp 

một nam thanh niên tên David (không rõ nhân thân, lai lịch) mua 02 gói ma túy, 

loại Ketamine giá 1.000.000 đồng và 01 gói ma túy, loại cần sa giá 200.000 

đồng để về sử dụng. David cho H thêm 02 viên thuốc hình con nhộng bên trong 

chứa ma túy thuốc lắc đã tán mịn để sử dụng thử. Sau đó, H điều khiển xe mô tô 

hiệu SH 150, màu trắng, BKS 92C1-392.49 đem toàn bộ ma túy vừa mua về cất 

trong phòng ngủ tại nhà thuê số 08, đường An Thượng 15, phường Mỹ An, quận 

Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.  

Khoảng 22 giờ cùng ngày, H lấy một ít ma túy loại Ketamine bỏ lên đĩa, 

dùng thẻ nhựa xào rồi một mình sử dụng tại phòng ngủ. Sử dụng ma túy loại 

Ketamine xong, H lấy gói ma túy cần sa trích ra một ít quấn thành 03 điếu 

thuốc, cất trong vỏ bao thuốc lá 555. Số ma túy còn lại, H cất giữ tại phòng ngủ. 

Sau đó, H mang theo 03 điếu ma túy, loại cần sa trong vỏ bao thuốc lá 555, điều 

khiển xe hiệu SH 150, màu trắng, BKS 92C1-392.49 đi đến quán Pub (không 

nhớ tên, địa chỉ) trên đường Ngô Thì Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 

TP.Đà Nẵng nghe nhạc. Tại đây, H sử dụng hết 01 điếu ma túy loại cần sa.  

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 29/12/2022, H điều khiển xe về lại nhà thuê số 

08, đường An Thượng 15, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng thì 

bị Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng; Đội CSĐTTP về 

Ma túy – Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng phối hợp với lực lượng 911 

Công an TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ trong túi quần sau, 

bên phải của Đỗ Thị Minh H 01 bao thuốc lá hiệu 555 bên trong chứa hai điếu 

thuốc quấn xác thảo mộc khô là ma túy, loại cần sa nên lập biên bản và đưa H về 

Công an phường Mỹ An để làm việc. Đến 01 giờ 50 phút cùng ngày, tiến hành 

kiểm tra hành chính chỗ ở của H tại nhà số 08 đường An Thượng 15, phường 

Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, phát hiện bắt quả tang Đỗ Thị Minh 

H có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng và thu giữa cùng tang 

vật.  
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Theo Kết luận giám định số: 31/KL-KTHS ngày 06/01/2023 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự CATP.Đà Nẵng, kết luận : 

“- Chia mẫu niêm phong ký hiệu H3 thành: 

+ Mẫu ký hiệu H31: Thảo mộc khô trong hộp nhựa và 02 gói ni long. 

+ Mẫu ký hiệu H32: Tinh thể rắn màu trắng trong 02 gói nilong. 

+ Mẫu ký hiệu H33: Chất bột trong 02 viên thuốc hình con nhộng. 

- Thảo mộc khô trong mẫu ký hiệu H1, H31 gửi giám định là ma túy, loại 

cần sa; khối lượng mẫu H1: 1,198 gam; H31: 10,278 gam; 

- Chất bột màu trắng trong mẫu ký hiệu H2 gửi giám định là ma túy loại 

Ketamin, khối lượng mẫu H2: 0,104 gam. 

- Tinh thể rắn màu trắng trong mẫu ký hiệu H32 gửi giám định là ma túy, 

loại Ketamin, khối lượng mẫu H32: 1,268 gam. 

- Chất bột trong hai viên thuốc hình con nhộng trong mẫu ký hiệu H33 gửi 

giám định là ma túy, loại MDMA, khối lượng mẫu H33: 0,268 gam. 

Mẫu H1, H2 và H33 đã sử dụng hết trong quá trình giám định. 

- Hoàn lại đối tượng giám định gồm: 

+ Bì ký hiệu H1: Vỏ bao gói mẫu H1; 

+ Hộp ký hiệu H2: 01 đĩa sứ, 01 thẻ nhựa màu xanh; tờ tiền và vỏ bao gói; 

+ Hộp ký hiệu H3: 5,851 gam mẫu H31; 1,034 gam mẫu H32; và vỏ bao 

gói./.” 

Quá trình điều tra, Đỗ Thị Minh H còn khai nhận trước đó khoảng 23 giờ 

ngày 25/12/2022, H có mua 06 bình bằng kim loại màu xanh và 05 bao nilong 

chứa bóng cao su của đối tượng tên Phúc (không rõ nhân thân, lai lịch) tại 

đường Ngô Thị Sỹ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng để về sử 

dụng . 

* Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 23/CT-VKS - NHS ngày 

14/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận  Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

đã truy tố bị cáo Đỗ Thị Minh H về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

* Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng thực hành quyền công tố nhà nước vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố  bị cáo về tội danh như đã nói trên và đề nghị Hội đồng xét xử:   

Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị Minh H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”  
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Áp dụng: Điểm i Khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1Điều 

51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Đỗ Thị Minh H từ 02 năm đến 03 năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 29/12/2022. 

- Ngoài ra, Đỗ Thị Minh H còn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã xử phạt hành chính là đúng pháp 

luật  

- Đối với bà Trần Thị Lệ H cho Đỗ Thị Minh H thuê trọ nhưng không biết 

việc H tàng trữ, sử dụng ma túy tại phòng trọ nên Cơ quan CSĐT - Công an 

quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng không xử lý là đúng quy định. 

- Đối với nam thanh niên tên David có hành vi bán trái phép chất ma túy 

cho Đỗ Thị Minh H nhưng hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Cơ quan 

CSĐT - Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng s  tiếp tục điều tra, xác 

minh xử lý sau. 

* Về xử lý vật chứng:  

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy phương tiện, dụng cụ của Đỗ Thị Minh H sử 

dụng để thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy: 

+ 01 bì giấy và 02 hộp giấy  niêm phong là nmaaux giám định hoàn trả kèm 

theo kết luận giám định số 31/GĐ-MT ngày 06/01/2023 của phòng KTHS 

CATP Đà Nẵng.  

+ 02 cối xay cần sa; 10 vỏ bao nilong; 06 bình rỗng bằng kim loại màu 

xanh; 50 vỏ bóng cao su;  Sim số 0905710604.  

- Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với tài sản của Đỗ Thị Minh 

H do liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy: 

+ 01 ĐTDĐ hiệu Oppo màu xanh đen;  

- Đối với xe mô tô hiệu hiệu SH 150, màu trắng, BKS 92C1-392.49 do Đỗ 

Thị Minh H mượn của anh Huỳnh Tấn L. Việc H sử dụng xe để thực hiện hành 

vi phạm tội, anh Lợi không biết nên Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngũ Hành 

Sơn, TP.Đà Nẵng đã trả lại xe cho anh Lợi là đúng pháp luật . 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của 

mình và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về 

với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
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  [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận 

Ngũ Hành Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của bị cáo, xét lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu điều tra thu 

thập đầy đủ có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định 

như sau: Lúc 01 giờ 30 ngày 29/12/2022, tại nhà số 08, đường An Thượng 15, 

phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, trong lúc Đỗ Thị Minh H 

đang có hành vi tàng trữ trái phép 11,476 gam ma túy loại cần sa, 1,372 gam ma 

túy loại Ketamin  và 0,268 gam ma túy loại MDMA để sử dụng thì bị phát hiện, 

bắt quả tang. Tổng khối lượng các chất ma túy mà Đỗ Thị Minh H phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là 11,476 gam ma túy 

loại cần sa, 1,372 gam ma túy loại Ketamin, 0,268 gam ma túy loại MDMA. 

Tổng tỉ lệ phần trăm các chất ma túy là: 12,335% (dưới 100% quy định tại điểm 

i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự). 

Do đó Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Đỗ Thị Minh H về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Ma túy là một 

loại độc dược gây nghiện do Nhà nước độc quyền quản lý, vì vậy nhà nước ta 

nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt 

sử dụng trái phép các chất ma túy, nếu ai vi phạm một trong các quy định trên, 

gây hậu quả đều bị pháp luật trừng trị và xử lý. Bị cáo H nhận thức được điều 

này nhưng vẫn cố ý thực hiện tàng trữ trái phép các chất ma túy để sử dụng cho 

bản thân gồm: 11,476 gam ma túy loại cần sa, 1,372 gam ma túy loại Ketamin, 

0,268 gam ma túy loại MDMA. Tổng tỉ lệ phần trăm các chất ma túy là: 

12,335% , quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Hành vi này là 

nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma 

túy của nhà nước, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời còn xâm phạm 

nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển giống nòi của dân tộc.  
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Hành vi của bị cáo nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “ Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Do vậy cần 

xử phạt với bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội 

gây ra nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[3] Xét về nhân thân bị cáo thấy: Bị cáo không có Tiền án, tiền sự. Nhân 

thân: Năm 2013, bị TAND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xử phạt 03 năm 06 tháng 

tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Bản án số 60/2013 ngày 

31/8/2013 ). Đã chấp hành xong bản án, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo đã khai báo thành khẩn,rõ ràng về hành vi phạm tội của mình, nên cần áp 

dụng điểm s khoản 1Điều 51 BLHS để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo khi lượng hình.  

[4] Về xử lý vật chứng: 01 bì giấy và 02 hộp giấy  niêm phong là mẫu 

giám định hoàn trả kèm theo kết luận giám định số 31/GĐ-MT ngày 06/01/2023 

của phòng KTHS CATP Đà Nẵng.  

+ 02 cối xay cần sa; 10 vỏ bao nilong; 06 bình rỗng bằng kim loại màu 

xanh; 50 vỏ bóng cao su;  Sim số 0905710604, các vật chứng này cần tịch thu 

tiêu hủy.  

- Đối với 01 ĐTDĐ hiệu Oppo màu xanh đen của bị cáo cần tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước. Hiện tất cả vật chứng đang được tạm giữ tại cơ quan Thi 

hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

25/4/ 2023 

[5] Đối với xe mô tô hiệu hiệu SH 150, màu trắng, BKS 92C1-392.49 do 

của anh Huỳnh Tấn L đã trả lại xe cho anh Lợi là đúng pháp luật 

[6] Ngoài ra, Đỗ Thị Minh H còn có hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã xử phạt hành chính là đúng 

pháp luật  

[7] Đối với bà Trần Thị Lệ H cho thuê trọ nhưng không biết việc H tàng 

trữ, sử dụng ma túy tại phòng trọ nên Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngũ Hành 

Sơn, TP.Đà Nẵng không xử lý là đúng quy định. 

[8] Đối với nam thanh niên tên David có hành vi bán trái phép chất ma 

túy hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Cơ quan CSĐT - Công an quận 

Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng s  tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau là phù hợp. 

 [9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự 200.000đ.  

  Xét các đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay phù 

hợp với nhận định của HĐXX nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 
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                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố:  

Bị cáo Đỗ Thị Minh H phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

1. Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự ; Điểm s khoản 1Điều 

51 Bộ luật hình sự; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Thị Minh H  30( ba mươi) tháng tù giam. Thời hạn tù 

tính từ ngày 29/12/2022. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật 

tố tụng BLHS. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy gồm: 

- 01 bì giấy và 02 hộp giấy  niêm phong là mẫu giám định hoàn trả kèm 

theo kết luận giám định số 31/GĐ-MT ngày 06/01/2023 của phòng KTHS 

CATP Đà Nẵng.  

- 02 cối xay cần sa; 10 vỏ bao nilong; 06 bình rỗng bằng kim loại màu 

xanh; 50 vỏ bóng cao su;  Sim số 0905710604. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 ĐTDĐ hiệu Oppo màu xanh đen  

Hiện tất cả vật chứng đang được tạm giữ tại cơ quan Thi hành án dân sự quận 

Ngũ Hành Sơn, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/4/ 2023. 

         2/ Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000đ 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

     Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

         Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận Ngũ Hành Sơn;                                 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- Công an quận Ngũ Hành Sơn; 

- Chi cục THA quận Ngũ Hành Sơn;  đã ký 

- Bị cáo, người liên quan;                     

- Lưu.                                                                                     Lƣơng Thị  Anh                                                                          

 

 


